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MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM CHĂN NUÔI LỢN TIẾT KIỆM NƯỚC
1. MỤC TIÊU MÔ HÌNH

- Tiết kiệm ít nhất 40% lượng nước sử dụng trong chăn nuôi lợn thịt so với mức sử dụng trung bình hiện nay (khoảng 30-35 lít/đầu lợn/ngày đêm);

- Giảm thiểu tối đa dung dịch chất thải chăn nuôi thải ra môi trường;

2. CÁC GIẢI PHÁP DỰ KIẾN

2.1. Thiết kế chuồng sàn: dùng tấm sàn bê  tông có khe thoáng để thoát chất thải xuống dưới sàn chuồng và chứa trong hầm chứa phân dưới tấm sàn;

Qua nghiên cứu tài liệu của các nước có nền chăn nuôi tiến tiến trên thế giới và một số nghiên cứu trong nước, các chuyên gia của nhà thầu thiết kế tấm sàn bê tông có kích thước dài x rộng x dày tương ứng 1100 mm x 550 mm x 70mm. Tấm sàn có các khe thoáng dọc, độ rộng khe thoáng từ 18 mm đến 20 mm để thoát chất thải. Phần nam đặc có độ rộng 78 mm đến 80mm.

[image: image1]
Hình 1. Tấm sàn bê tông   

2.2. Hạn chế tắm lợn và rửa chuồng hàng ngày: do phần lớn chất thải (rắn và lỏng) đều lọt qua khe thoáng xuống dưới hầm chứa phân nên có thể không cần vệ sinh chuồng trại hàng ngày.
3. Nếu cần thiết phải vệ sinh chuồng trại bằng nước, dùng máy xịt áp lực cao, tiết kiệm nước:
4. Dùng núm uống nước cải tiến: giải pháp này cũng có thể tiết kiệm được 25-30% lượng nước uống do ít bị thất thoát.
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Hình 3. Một số loại núm uống cải tiến giúp tiết kiệm nước
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Hình 4. Núm uống nước cải tiến của mô hình
III. KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI MÔ HÌNH
1. Dự kiến địa điểm nghiên cứu:

· Bắc Giang:

· Trại ông Tô Hiến Thành (thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa) sẽ thử nghiệm: (1) Công nghệ nuôi lợn trên chuồng có 60-70% là sàn tấm đan; Gói thầu sẽ sửa chữa chuồng nuôi đã sử dụng của trang trại theo hướng thiết kế mới phù hợp với yêu cầu của nghiên cứu. 

· Phú Thọ:

· Trại ông Vũ Đình Tuấn (thôn 4, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng) thử nghiệm: (1) Công nghệ nuôi lợn trên chuồng có 60-70% là sàn tấm đan;

· Trại ông Từ Quang Vĩnh (thôn 5, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng) sẽ triển khai thực nghiệm: (1) Công nghệ nuôi lợn trên chuồng có 100% là sàn tấm đan;


Hai thực nghiệm về chuồng nuôi công nghệ tiết kiệm nước tại Phú Thọ sẽ được xây mới hoàn toàn nhằm đáp ứng yêu cầu của nghiên cứu.

2. Mô tả chi tiết các nghiên cứu


(1) Công nghệ dự định thử nghiệm:


- Tiết kiệm nước uống: dùng loại máng/núm uống giảm lượng nước thất thoát.


- Hạn chế sử dụng nước vệ sinh chuồng trại: bằng cách thay đổi thiết kế chuồng trại, dùng chuồng sàn bằng các tấm đan có khe rãnh thoát chất thải, bên dưới có hệ thống máng thu hoặc bể chứa chất thải.


- Hệ thống làm mát: dùng quạt và/hoặc phun nước bằng vòi Béc phun mưa trong chuồng.


(2) Loại hình chuồng trại chăn nuôi:


- Chuồng kín hoặc chuồng hở, tùy theo từng địa phương.


(3) Đối tượng dùng để thử nghiệm công nghệ chăn nuôi tiết kiệm nước:


- Lợn thịt từ khi tách mẹ (8-10kg) hoặc lợn choai (20-25kg) cho đến khi xuất chuồng (100-105kg). 


(4) Thiết kế nghiên cứu:

- Lô thí nghiệm sẽ thiết kế 2 ô, mỗi ô khoảng 20-25 m2 với 60-70% (hoặc 100%) diện tích là sàn bằng các tấm đan có khe rãnh thoát chất thải, bên dưới có hệ thống bể chứa chất thải. Chất thải sẽ được tháo ra bể chứa theo định kỳ 1-2 tháng/lần (tùy theo lượng chất thải trong hầm chứa). Loại máng uống mới sẽ được sử dụng nhằm tiết kiệm nước uống. Loại máng uống này có đường kính 21cm, và chiều sâu máng uống là 14cm. Độ cao của máng uống được thay đổi theo khối lượng của vật nuôi.
IV. THIẾT KẾ CHUỒNG TRẠI

1. Mô hình chăn nuôi quy mô hộ (khoảng 50 đầu lợn)

Để tiết kiệm chi phí đầu tư và tối đa hóa hiệu quả sử dụng, các chuyên gia của gói thầu đã tính toán và đề xuất mô hình thiết kế điển hình chuồng nuôi hộ gia đình, quy mô 45-50 đầu lợn với các thông số cơ bản sau:

- Kích thước chuồng: dài x rộng (7700 mm x 7.400 mm)

- Sàn chuồng: có 2 loại (100% tấm sàn bê tông có khe thoáng và 70% tấm sàn bê tông có khe thoáng)
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Hình 5. Hệ thống chân không với nền chuồng hoàn toàn bằng tấm đan
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Hình 6. Hệ thống chân không với nền chuồng một phần bằng tấm đan 
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Hình 7. Hệ thống hầm chứa phân với các bể riêng biệt dưới tấm sàn có khe thoáng

- Hầm chứa phân dưới tấm sàn: được chia thành một số khoang để có thể tháo chất thải riêng rẽ tùy theo lượng chất thải chứa ở từng ô bể. Thông thường chiều cao của bể từ 55-75 cm.

- Thiết kế mô hình thí điểm: quy mô nông hộ (50 đầu lợn và chia làm 2 ô chuồng, mỗi ô chuồng 20-25 đầu lợn).
 [image: image6.emf]
Hình 8. Thiết kế mặt bằng chuồng sàn quy mô hộ điển hình (50 đầu lợn)

V. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÊN THỰC TẾ
1. Mô hình thí điểm cải tạo từ chuồng nuôi cũ
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Hình 9. Cải tạo nền chuồng bê tông cũ thành bể chứa chất thải dưới sàn
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Hình 10. Chuồng cải tạo xong đưa vào sử dụng
2. Mô hình thí điểm xây dựng mới
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Hình 11: Hầm chứa phân dưới chuồng sàn đang được xây dựng
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Hình 12. Mô hình chuồng sàn (làm mới) đã xây dựng xong
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Hình 13. Và đã đưa lợn vào nuôi thử nghiệm
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Hình 14. Hầm chứa chất thải sau 2 tháng nuôi thử nghiệm (đã hình thành lớp “váng” mỏng trên bề mặt có tác dụng ngăn mùi và khí độc hại bốc lên phía trên)
V. CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Tổng chi phí cải tạo từ chuồng nuôi cũ (trên sàn bê tông đặc) thành chuồng nuôi trên sàn thoáng được tổng hợp như Bảng dưới:

Bảng 2: Chi phí cải tạo mô hình nuôi sàn (quy mô 50 con)
	STT
	Hạng mục chi phí
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (1000đ)
	Thành tiền (1000đ)

	1
	Phá dỡ nền chuồng cũ, chuyển phế thải đi
	m2
	50
	50
	          2.500,0 

	2
	Lắp đặt ống thoát chất thải D150
	m
	6
	150
	             900,0 

	3
	Xây bể chứa chất thải
	m3
	14
	800
	        11.200,0 

	4
	Lắp đặt tấm sàn bê tông thoát thải
	m2
	35
	150
	          5.250,0 

	5
	Thiết bị (máng uống, đồng hồ đo các loại, ẩm kế, nhiệt kế, ….)
	tổng cộng
	 
	 
	          3.750,0 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	        23.600,0 


(Chi phí cho chuồng 300 con gấp 6 lần như trên)
Bảng 3: Chi phí làm mới mô hình nuôi sàn (quy mô 50 con)

	STT
	Hạng mục chi phí
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (1000đ)
	Thành tiền (1000đ)

	1
	Đào móng chuồng, đầm nền bể
	m2
	50
	150
	          7.500,0 

	2
	Lắp đặt ống thoát chất thải D150
	m
	6
	150
	             900,0 

	3
	Xây bể chứa chất thải
	m3
	14
	1100
	        15.400,0 

	4
	Lắp đặt tấm sàn bê tông thoát thải
	m2
	35
	150
	          5.250,0 

	5
	Thiết bị (máng uống, đồng hồ đo các loại, ẩm kế, nhiệt kế, ….)
	tổng cộng
	 
	 
	          3.750,0 

	6
	Làm mái, tường ngăn chuồng
	m2
	50
	500
	        25.000,0 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	        57.800,0 


(Chi phí cho chuồng 300 con gấp 6 lần như trên)
Phần hai
KẾ HOẠCH CHI TIẾT 
THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM CHĂN NUÔI LỢN
TRÊN ĐỆM LÓT SINH HỌC VÀ CÁC CAM KẾT HỖ TRỢ
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I. MỤC TIÊU MÔ HÌNH

- Dùng phế phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại chỗ (rơm, rạ) để thay thế một phần trấu và mùn cưa làm đệm lót sinh học;
- Giảm thiểu tối đa lượng nước sử dụng trong chăn nuôi;
II. CÁC GIẢI PHÁP DỰ KIẾN

1. Dùng rơm băm nhỏ (2-3cm) để thay thế một phần nguyên liệu truyền thống là trấu, mùn cưa;
2. Nghiên cứu sử dụng rơm với các tỷ lệ khác nhau trong đệm lót nhằm tìm ra cơ cấu thành phần đệm phù hợp.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM
1. Dự kiến địa điểm nghiên cứu:

· Bắc Giang:

Nhà thầu đã phối hợp với BQLDA tỉnh chọn 2 điểm làm mô hình:

· Trại ông Tô Hiến Thành (thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa) sẽ thử nghiệm: 

(1) Đệm lót sinh học với nguyên liệu là trấu và rơm, chi tiết công thức nguyên liệu được trình bày trong Bảng 5.

· Trại ông Nghiệp (xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa) sẽ thực nghiệm:

(1) Đệm lót sinh học với nguyên liệu chủ yếu là rơm và trấu, công thức nguyên liệu làm đệm lót trong Bảng 6.

· Tiền Giang:

· 1 trang trại chăn nuôi với quy mô 100 lợn thịt;

· 1 trang trại chăn nuôi với quy mô 50 lợn thịt;

Cả hai trang trại này sẽ thử nghiệm có và không dùng lại một phần đệm lót đã qua sử dụng Bảng 7. 

2. Mô tả chi tiết các nghiên cứu 



(1) Công nghệ dự định thử nghiệm:


Dùng nguyên liệu làm đệm lót phối trộn với chế phẩm sinh học làm đệm lót xử lý chất thải chăn nuôi lợn. Nguyên liệu: sẵn có tại địa phương; VD: Bắc Giang: nguyên liệu là rơm rạ (cắt ngắn 3-5cm) và trấu, v.v.; Tiền Giang: trấu. Chủng men vi sinh cho đệm lót: đã được công nhận/được kiểm chứng trong nghiên cứu hoặc/và sản xuất. 


Tiết kiệm nước dùng cho lợn uống: dùng loại cốc uống, nhằm tiết kiệm nước dùng cho lợn uống và tránh làm ướt gây hỏng đệm lót.

(2) Loại hình chăn nuôi, quy mô thử nghiệm công nghệ:

Chăn nuôi lợn thịt: quy mô nông hộ (30-50 con), chuồng hở hoặc kín; và quy mô trang trại (100 lợn thịt).


(3) Đối tượng dùng để thử nghiệm công nghệ chăn nuôi tiết kiệm nước:


Lợn thịt từ khi tách mẹ hoặc sau cai sữa (10-25 kg) nuôi trên đệm lót cho tới 50 kg hoặc khi xuất chuồng (khoảng 90-100kg). 


(5) Thiết kế nghiên cứu:
- Thiết kế nền chuồng lô thực nghiệm: nền bê tông xi măng chiếm 1/3 và phần đệm lót chiếm 2/3 tổng diện tích chuồng nuôi. 

- Độ dày đệm lót lúc ban đầu 30-50 cm. Các lô thí nghiệm đều có độ dày đệm lót lúc ban đầu như nhau. 

- Đảo xới đệm lót: đệm lót được đảo xới định kỳ bằng tay.

Bảng 5. Sơ đồ bố trí thí nghiệm Đệm lót 1.

	Chỉ tiêu
	Lô ĐC
	Lô TN

	
	
	1
	2
	3
	4

	Số lượng (con)
	10
	10
	10
	10
	10

	Khối lượng bắt đầu thí nghiệm (kg)
	7-8
	7-8
	7-8
	7-8
	7-8

	Thời gian nuôi 
	5 tháng
	5 tháng
	5 tháng
	5 tháng
	5 tháng

	Yếu tố TN: Nền chuồng
	Xi măng
	Trấu 100%
	Rơm cắt ngắn 20%, trấu 80%
	Rơm rơm cắt ngắn 40%, trấu 60%
	Rơm rơm cắt ngắn 60%, trấu 40%



Bảng 6. Sơ đồ bố trí thí nghiệm Đệm lót 2.

	Chỉ tiêu
	Lô ĐC
	Lô thí nghiệm

	
	
	1
	2

	Số lượng (con)
	10
	10
	10

	Khối lượng bắt đầu thí nghiệm (kg)
	7-8
	7-8
	7-8

	Thời gian nuôi 
	5 tháng
	5 tháng
	5 tháng

	Yếu tố TN: Nền chuồng
	Xi măng
	Rơm cắt ngắn 80%, trấu 20% 
	Rơm cắt ngắn 100% 


Bảng 7. Sơ đồ bố trí thí nghiệm Đệm lót 3.

	Chỉ tiêu
	Lô ĐC
	Lô thí nghiệm

	
	
	1
	2

	Số lượng (con)
	10
	10
	10

	Khối lượng bắt đầu thí nghiệm (kg)
	7-8
	7-8
	7-8

	Thời gian nuôi 
	5 tháng
	5 tháng
	5 tháng

	Yếu tố TN: Nền chuồng
	Xi măng
	Trấu 100%, có bổ sung men VSV
	Trấu 100%, tái sử dụng một phần đệm lót đã qua sử dụng (15-20%) làm nguồn cung cấp men VSV


- Lợn thí nghiệm ở các lô được tiêm phòng vaccine, tẩy giun sán, đảm bảo vệ sinh, chăm sóc, phòng bệnh như nhau. Các lô đều đảm bảo đồng đều về khối lượng cơ thể bắt đầu nuôi thịt, chế độ nuôi dưỡng, v.v.

IV. THIẾT KẾ CHUỒNG TRẠI

1. Mô hình chăn nuôi quy mô hộ (khoảng 40-50 đầu lợn)

- Diện tích chuồng nuôi 50 m2 được chia thành 2 ô nuôi, mỗi ô 25m2
- Để khoảng 30% sàn chuồng là bệ bê tông xi măng;

- 70% diện tích còn lại của sàn chuồng được đào sâu xuống 65-70cm (so với mặt sàn bê tông xi măng). Phần này không lát gạch để đảm bảo đệm lót được tiếp xúc với đất.
- Núm uống nước cải tiến (dạng bát) được lắp đặt ở phần chuồng có đệm lót nhưng phải có máng thu nước thừa để không ảnh hưởng tới đệm lót. Mỗi ô chuồng lắp 2 núm uống.

2. Mô hình chăn nuôi quy mô gia trại (khoảng 100 đầu lợn)

Chi phí cải tạo mô hình và diện tích chuồng nuôi gấp 2 lần như trên.
V. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÊN THỰC TẾ

1. Sản xuất đệm lót sinh học
- Dùng máy băm rơm để băm rơm khô thành các đoạn ngắn có kích thước 2-3cm;
- Phối trộn rơm đã băm với trấu hoặc mùn cưa theo các công thức đã xác định Tiểu mục 2, Mục III;

- Bổ sung chế phẩm vi sinh (đã được công nhận) và các chất phụ gia;

- Ủ lên men và đưa vào hố chứa đệm lót trong chuồng nuôi.
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Hình 15. Rơm nguyên liệu và máy băm rơm có động cơ
2. Cải tạo chuồng trại
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Hình 16. Chuồng trại đã được cải tạo
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Hình 17. Lợn nuôi trên đệm lót sinh học
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Hình 18. Lợn nuôi trên đệm lót sinh học
VI. CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Tổng chi phí cải tạo từ chuồng nuôi cũ (trên sàn bê tông đặc) thành chuồng nuôi đệm lót sinh học được tổng hợp như Bảng dưới:

Bảng 8: Chi phí cải tạo mô hình đệm lót sinh học (quy mô 50 con)

	STT
	Hạng mục xây dựng
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (1000đ)
	Thành tiền (1000đ)

	1
	Phá dỡ tường ngăn các ô chuồng, đổ thải
	m2
	30
	50
	              1.500,0 

	2
	Đào đất nền chuồng chứa đệm lót sinh học, đổ thải
	m3
	26,04
	170
	              4.426,8 

	3
	Xây bệ gạch, mặt bê tông cho lợn nằm
	m2
	24,8
	450
	            11.160,0 

	4
	Sửa, trát, sơn tường ngăn
	m2
	15
	230
	              3.450,0 

	3
	Thiết bị (máng uống, đồng hồ đo các loại, ẩm kế, nhiệt kế, ….)
	tổng cộng
	 
	 
	              2.026,4 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	            22.563,2 


(Chi phí cho chuồng 100 con gấp 2 lần như trên)
Phần ba
KẾ HOẠCH CHI TIẾT 
THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI, SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ (DẠNG RẮN, DẠNG LỎNG) VÀ CÁC CAM KẾT HỖ TRỢ
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I. MỤC TIÊU MÔ HÌNH

- Xử lý tối đa chất thải chăn nuôi để làm phân bón hữu cơ dạng rắn và dạng lỏng;

- Giảm thiểu xả chất thải chăn nuôi thải ra môi trường, từ đó giảm các chi phí về xử lý môi trường và đặc biệt là giảm ô nhiễm về môi trường;

II. CÁC GIẢI PHÁP DỰ KIẾN

1. Tách chất thải bằng phương pháp lọc thủ công, chi phí thấp: dùng bể 3 ngăn, thiết kế 2 đáy, lọc luân phiên (3 ngày/mẻ lọc/ngăn) để tách riêng chất thải rắn và chất thải lỏng;
2. Ủ làm phân hữu cơ: chất thải rắn sau khi tách được phối trộn với phế phụ phẩm nông nghiệp (nghiền hoặc băm nhỏ) đưa vào ủ (yếm khí hoặc thổi khí cưỡng bức)
3. Làm phân hữu cơ dạng lỏng: chất thải lỏng thải lỏng sau khi tách được xử lý bằng vi sinh để làm phân bón hữu cơ dạng lỏng.  

III. KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN MÔ HÌNH

1. Dự kiến địa điểm nghiên cứu:
· Bắc Giang:

· Trại ông Tô Hiến Thành (thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa) sẽ thử nghiệm "Ủ toàn bộ chất thải thu được với than bùn và/hoặc phụ phẩm trồng trọt, đệm lót sinh học sau sử dụng"

· Trại ông Nghiệp (xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa) sẽ thực nghiệm "Kết hợp lắng lọc, ủ compost (bằng phương pháp thổi khí cưỡng bức) và bể sục khí"
· Phú Thọ:

· Trại ông Từ Quang Vĩnh (thôn 5, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng) sẽ triển khai thực nghiệm "Kết hợp lắng lọc, ủ compost và bể biogas"
· Trại ông Vũ Đình Tuấn (thôn 4, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng) thử nghiệm công nghệ "Ủ toàn bộ chất thải thu được với than bùn và/hoặc phụ phẩm trồng trọt".

2. Mô tả chi tiết nghiên cứu 


(1) Công nghệ dự định thử nghiệm: 


- Kết hợp lắng lọc, ủ compost và bể sục khí/hoặc công trình KSH. 

- Ủ toàn bộ chất thải thu được với than bùn và/hoặc phụ phẩm trồng trọt.


(2) Đối tượng dùng để thử nghiệm công nghệ chăn nuôi tiết kiệm nước:


Chất thải từ chăn nuôi lợn thịt giai đoạn từ khi tách mẹ (7-8 kg) hoặc lợn choai (20-25 kg) đến khi xuất chuồng (khoảng 100-120kg). 


 * Quy trình ủ phân compost 

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất (cơ sở vật chất dùng cho chất thải của khoảng 50 con lợn thịt)


- Bể chứa phân: Thể tích là 8-10m3;


- Nhà ủ phân: Diện tích 25m2, cao 3m, nền bê tông, mái tôn, tường bao 10 cm cao 1m, tạo rãnh thoát nước xung quanh. 
IV. THIẾT KẾ CHUỒNG TRẠI THÍ NGHIỆM

Thiết kế 1: Kết hợp lắng lọc, ủ compost 

Nghiên cứu này sử dụng bể lọc để thu hồi chất rắn, giảm lượng chất nền cần sử dụng đối với các tỉnh không có các nguyên liệu phối trộn hoặc nguyên liệu khó thu mua, không có hiệu quả kinh tế khi sử dụng với số lượng lớn.
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   Phân bón hữu cơ dạng lỏng

Hình 19. Quy trình thu gom và xử lý chất thải theo phương pháp 1

Hỗn hợp chất thải được xả định kỳ vào bể thu phân. Chất thải được bơm lên bể lọc, phần chất thải rắn thu được sẽ ủ compost. Với phần chất thải lỏng thu được sau khi lọc, một phần được bổ sung vào đống ủ compost, phần còn lại được đưa vào công trình khí sinh học (KSH) để xử lý tiếp. Trong trường hợp trang trại không có công trình KSH, phần chất thải lỏng này được đưa vào hệ thống bể sục khí xử lý, thành phẩm là phân bón hữu cơ dạng lỏng.
Thiết kế 2: Ủ toàn bộ chất thải thu được với than bùn và/hoặc phụ phẩm trồng trọt


Nghiên cứu này áp dụng phương pháp ủ bằng hệ thống ống thông khí cưỡng bức để giảm số lần đảo trộn.
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Hình 20. Quy trình thu gom xử lý chất thải theo phương pháp 2
V. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÊN THỰC TẾ

1. Mô hình thí điểm cải tạo từ chuồng nuôi cũ
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Hình 19. Bể lọc thủ công (3 ngăn, 2 đáy) để lọc luân phiên tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
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Hình 20. Bể lọc đang vận hành lọc cho chuồng 1000 lợn thịt
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Hình 21. Chất thải lỏng sau khi tách được xử lý vi sinh tại các ao 1,2,3
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Hình 22. Chất thải lỏng sau khi xử lý tại ao 3 được đưa ra mương để tưới cho cây trồng
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Hình 23. Chất thải rắn được phối trộn với phế phụ phẩm nông nghiệp hoặc than bùn trong nhà ủ phân (tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang)
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Hình 24. Sau 2 tháng tách phân đã có 20 tấn phân hữu cơ được ủ chuẩn bị đưa ra ruộng và bán ra thị trường, mang lại giá trị khoảng 40 triệu đồng (bình quân 2.000 đồng/kg)
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Hình 25. Phân hữu cơ thành phẩm được ủ theo phương pháp thổi khí cưỡng bức tại huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang)

2. Mô hình thí điểm xây dựng mới
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Hình 26. Bể chứa chất thải từ mô hình chuồng sàn đang được xây dựng tại huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ)
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Hình 27. Mô hình lọc phân kết hợp với chuồng sàn ở Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vừa được xây dựng.

VI. CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Bảng 9: Chi phí cải tạo hệ thống xử lý chất thải cho chuồng 300 con lợn thịt
	STT
	Hạng mục xây dựng
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (1000đ)
	Thành tiền (1000đ)

	1
	Xây hệ thống bể lọc cải tiến để tách chất thải rắn và chất thải lỏng
	m3
	30
	1.100
	            33.000,0 

	2
	Cải tạo nhà ủ phân
	m2
	30
	1.500
	            45.000,0 

	3
	Lắp đặt hệ thống ống dẫn chất thải
	
	
	
	              2.000,0 

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	 
	          80.000,0 


MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU

1. Trại ông Tô Hiến Thành (Bắc Giang)

	TỔNG HỢP BƯỚC ĐẦU MỘT SỐ CHỈ TIÊU TẠI BẮC GIANG
	
	

	Chỉ tiêu
	Đối chứng
	Chuồng sàn

	1. Trọng lượng bắt đầu nuôi bình quân/con (kg)
	 
	 
	29,78
	27,00

	2. Trọng lượng xuất chuồng bình quân/con (kg)
	 
	 
	95,07
	101,57

	3. Tăng trọng bình quân/con (kg)
	 
	 
	 
	65,30
	74,57

	4. Tăng trọng thực tế (sau 69 ngày theo dõi thí nghiệm)
	 
	100,00%
	114,20%

	5. Tiêu thụ nước bình quân/ngày đêm/con (lít)
	 
	 
	32
	5,5

	6. Thể tích dung dịch chất thải thu được (m3)
	 
	 
	không thu
	7,4

	7. Lượng phân hữu cơ dự kiến sau ủ (kg)
	 
	 
	không thu
	8000

	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	

	 - Bắt đầu mô hình khi lợn 45 ngày tuổi tính từ khi tách mẹ
	
	
	

	 - Xuất chuồng khi lợn đạt 114 ngày tuổi
	
	
	
	


2. Trại ông Từ Quang Vĩnh (Phú Thọ)

	Chỉ tiêu
	Đối chứng
	Chuồng sàn

	1. Trọng lượng bắt đầu nuôi bình quân/con (kg)
	 
	 
	10,20
	25,47

	2. Trọng lượng xuất chuồng bình quân/con (kg)
	 
	 
	49,40
	110,68

	3. Tăng trọng bình quân/con (kg)
	 
	 
	 
	39,20
	85,21

	4. Tăng trọng thực tế (sau 80 ngày theo dõi thí nghiệm)
	 
	 
	 

	5. Tiêu thụ nước bình quân/ngày đêm/con (lít)
	 
	 
	46,5
	7,14

	6. Thể tích dung dịch chất thải thu được (m3)
	 
	 
	không thu
	7,9

	7. Lượng phân hữu cơ dự kiến sau ủ (kg)
	 
	 
	không thu
	8500

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	

	 - Lô nuôi chuồng sàn bắt đầu nuôi khi 40 ngày tuổi và xuất chuồng khi 120 ngày tuổi
	


3. Trại ông Vũ Đình Tuấn (chưa tổng hợp được vì mới xuất chuồng sau tết)

4. Các chỉ tiêu phân tích khác: khí độc, chất thải, chất lượng phân hữu cơ ủ và phân hữu cơ lỏng .... đang chờ kết quả phân tích (viện môi trường nông nghiệp)
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍCH HỢP (200 CON) ĐẾN 12/02/2019

1. Trại ông Tô Hiến Thành (Bắc Giang)

Đã xây xong, đang lắp đặt thiết bị (máng ăn, máng uống, đồng hồ đo các loại). Dự kiến 05 ngày nữa sẽ đưa lợn vào nuôi.

2. Trại ông Từ Quang Vĩnh (Phú Thọ)

Tiến độ xây dựng như ảnh dưới. Dự kiến 10 ngày nữa sẽ đưa vào nuôi.
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3. Trại ông Vũ Đình Tuấn (Phú Thọ)

Tiến độ xây dựng như ảnh dưới. Dự kiến 10 ngày nữa sẽ đưa vào nuôi.
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CÁC KIẾN NGHỊ CHO GIAI ĐOẠN TIẾP THEO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GÓI THẦU 27
1. Đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện gói thầu để có thể vừa tổng kết mô hình thí điểm, vừa xây dựng mô hình tích hợp.
2. Mô hình thực nghiệm vừa qua đã cho kết quả rất tốt, được người dân chấp nhận vì vậy đề nghị Ban QLDANN và Giám đốc dự án LCASP cho nhân rộng mô hình.


ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU LIÊN DANH
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